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Khoa Dược, Bệnh viện Tiểu Cảng Cao Hùng 

Sổ tay hướng dẫn 

An toàn sử dụng thuốc cho chứng rối loạn nhai nuốt 
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Lời giới thiệu 
 

Sổ tay giáo dục sức khỏe này nhằm mục đích cung cấp các hướng dẫn quan trọng cho 

các thành viên gia đình và người chăm sóc  giúp hiểu rõ hơn và hỗ trợ những thách thức 

mà người bệnh rối loạn nhai nuốt phải đối mặt khi dùng thuốc. Rối loạn nhai nuốt có 

thể đến từ nhiều tình trạng khác nhau, chẳng hạn như: trẻ em, người già, đột quỵ, sa sút 

trí tuệ, bệnh Parkinson…. gây ra và khó khăn này cũng ảnh hưởng đến việc sử dụng 

thuốc. 

 

Trong sổ tay này, chúng tôi sẽ cung cấp cho người nhà và người chăm sóc thông tin để 

hiểu rõ tầm quan trọng của việc dùng thuốc đối với các bệnh nhân bị rối loạn nhai và 

nuốt. Và dưới tiền đề không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, chúng tôi sẽ chia sẻ các 

mẹo về cách giải quyết vấn đề và kỹ năng dùng thuốc hiệu quả hơn. Đây sẽ là tài liệu 

tham khảo hữu ích giúp bệnh nhân rối loạn nhai nuốt sử dụng thuốc.  

 

Dù là thân nhân, người chăm sóc hay cán bộ y tế chuyên môn, cuốn sổ tay này được 

biên soạn với mục tiêu hỗ trợ việc hiểu rõ hơn về những nhu cầu đặc thù của bệnh nhân 

gặp khó khăn trong nuốt khi sử dụng thuốc, từ đó góp phần nâng cao tính an toàn và 

hiệu quả của quá trình điều trị. Việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, người chăm sóc và 

đội ngũ y tế sẽ giúp mang lại dịch vụ chăm sóc dùng thuốc tối ưu, đồng thời tăng cường 

sự hỗ trợ và quan tâm dành cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Chúng tôi trân 

trọng cảm ơn quý vị đã tham khảo cuốn sổ tay này và kỳ vọng rằng những thông tin 

cung cấp sẽ mang lại giá trị thiết thực, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm 

sóc sức khỏe cho người bệnh cũng như gia đình. 

  

Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn này. Tôi hy vọng thông tin này hữu ích với bạn. Hy vọng 

sức khỏe của bạn và gia đình sẽ được chăm sóc và hỗ trợ tốt hơn. 

 

Kính chúc sức khỏe và bình an! 

 

Nhóm tác giả danh dự 

 

 



Thuốc có thể nghiền thành bột được không? 
 

Trẻ em có kỹ năng nuốt kém, người già có chức năng nuốt bị suy giảm hoặc những 

người có gặp khó khăn khi nuốt do bệnh tật, cần đặc biệt chú ý đến cách dùng 

thuốc.Đôi khi, bệnh nhân hoặc gia đình họ có thể cân nhắc việc nghiền thuốc để dễ nuốt 

hơn.Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thuốc đều thích hợp để nghiền nát, cắt hoặc 

mở viên nang để sử dụng 

Nhiều loại thuốc có thiết kế dạng bào chế đặc biệt, chẳng hạn như khống chế tốc độ giải 

phóng thuốc kéo dài thời gian tác dụng hoặc ngăn ngừa thuốc bị axit dạ dày phá hủy và 

bảo vệ niêm mạc dạ dày. Nếu thay đổi dạng thuốc một cách tùy tiện có thể gây ra tình 

trạng giải phóng nhanh có thể gây nguy hiểm cho cơ thể, khiến thuốc mất tác dụng hoặc 

gây tổn thương niêm mạc dạ dày. 

Vì vậy, trong mọi trường hợp, hãy luôn tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ. Chỉ sau 

khi nhân viên y tế xác nhận rằng việc phá hủy dạng thuốc sẽ không gây ra bất kỳ nguy 

hiểm nào thì mới được phép nghiền nát thuốc hoặc mở viên nang để sử dụng nhằm đảm 

bảo việc sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả. 
 

 

 

Nghiền thuốc 

Mở viên nang 
    

Cắt viên thuốc  

                                                              Tư vấn dược sĩ



 

Làm thế nào để xác định thuốc có thể nghiền thành bột hay không? 

Không thể nhìn vẻ bề ngoài của thuốc để đánh giá được thuốc có thể nghiền được hay 

không, nhưng có thể thông qua các cách sau: 

1.Sách hướng dẫn sử dụng thuốc: Sách hướng dẫn sẽ chỉ ra thuốc có thể 
được nghiền hoặc cắt nhỏ. 

2.Nhãn túi thuốc ghi trên túi thuốc: Một số bệnh viện sẽ ghi trên túi 
thuốc là thuốc có thể nghiền hoặc cắt nhỏ. 

3.Tham khảo ý kiến dược sĩ bệnh viện: Khi bạn nhận thuốc, bạn có thể 
yêu cầu dược sĩ bệnh viện xác nhận xem thuốc có thể nghiền hoặc cắt 
được không. 

 

 

 

Sách hướng dẫn  

sử dụng thuốc 

(Ví dụ như trong hình) 

 

Nhãn túi thuốc  

ghi trên túi thuốc  

(Ví dụ như trong hình) 

Tham khảo ý kiến 

dược sĩ bệnh viện 
 



Lúc khám bệnh： 

Khi lấy thuốc： 

Trước khi bệnh nhân bị rối loạn nhai và nuốt đến bệnh viện để 

điều trị, người nhà cần lưu ý điều gì? 
 

 

 

 

Cần chủ động thông báo cho bác sĩ khi bệnh nhân có tình trạng khó nuốt hoặc 

đang sử dụng ống thông mũi – dạ dày. Thông tin này sẽ giúp bác sĩ lựa chọn 

dạng bào chế thuốc phù hợp hơn, nhằm đảm bảo quá trình sử dụng thuốc được 

thuận lợi và an toàn. Ví dụ: đối với bệnh nhân khó nuốt, bác sĩ có thể kê đơn các 

dạng thuốc như viên nhỏ, viên có thể nghiền hoặc bẻ, viên ngậm tan trong miệng, 

miếng dán… để dễ sử dụng. Đối với bệnh nhân sử dụng ống thông mũi – dạ dày, 

bác sĩ có thể chỉ định các dạng thuốc như bột, dung dịch, viên sủi, miếng dán 

hoặc viên có thể nghiền để thuận tiện cho việc dùng thuốc. 

Hãy chủ động thông báo cho bác sĩ về bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng thuốc, đặc 

biệt là nếu bạn gặp khó khăn khi nuốt thuốc. 

 

Vui lòng thông báo cho dược sĩ nếu bạn gặp khó khăn khi nuốt thuốc hoặc đang 

sử dụng ống thông dạ dày. Dược sĩ sẽ hướng dẫn bạn sử dụng thuốc an toàn và 

đảm bảo sử dụng thuốc đúng cách. 

 

 
Sử 

dụng 
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dạ 
dày 

Khó 
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trong 

việc 
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nuốt 

Thông 

báo 

tình 

trạng 

sử 

dụng 
thuốc 



Khi uống nước tôi dễ bị sặc, tôi nên uống thuốc như thế nào? 
Đối với bệnh nhân có khó khăn trong nuốt, việc uống nước chưa được làm 

đặc đúng cách có thể khiến dòng chảy quá nhanh, dễ dẫn đến tình trạng 

nước lọt vào đường hô hấp, gây ho và có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng phổi, 

đe dọa đến tính mạng. 

 

Khuyến nghị bệnh nhân dễ bị sặc nên được kỹ thuật viên ngôn ngữ trị liệu đánh giá khả 

năng nuốt, từ đó xác định mức độ đặc phù hợp của nước uống. Khi dùng thuốc, có thể 

sử dụng chất làm đặc để điều chỉnh độ đặc của nước uống, tạo thành dạng dung dịch 

phù hợp với nhu cầu cá nhân, nhằm giảm nguy cơ sặc trong quá trình dùng thuốc. 
 

ngôn ngữ trị liệu 

Đánh 

giá 

khả 

năng 

nuốt 



            Chất làm đặc có ảnh hưởng đến sự hấp thụ thuốc không? 
 

Việc sử dụng nước đã được làm đặc bằng chất làm đặc để uống cùng thuốc có thể 

làm giảm độ hòa tan, tốc độ cũng như mức độ hấp thu của thuốc. Hiện nay, chỉ có 

một số ít nghiên cứu cho thấy mức độ làm đặc càng cao thì độ hòa tan của thuốc 

càng giảm, đồng thời chất làm đặc có thể gây ra những ảnh hưởng khác nhau đến 

tốc độ và mức độ hấp thu tùy thuộc vào đặc tính của từng loại thuốc. 

Xét đến thực tế trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc cũng như nhiều sản 

phẩm chất làm đặc khác nhau, trong khi dữ liệu nghiên cứu về sự tương tác giữa 

thuốc và chất làm đặc còn hạn chế, nên chưa thể xác định rõ mức độ ảnh hưởng 

đến quá trình hấp thu thuốc. Trong thực hành lâm sàng, cần tham khảo ý kiến của 

dược sĩ để đánh giá khả năng ảnh hưởng của chất làm đặc đến thuốc được sử dụng. 

Ngoài ra, trong thời gian bệnh nhân sử dụng chất làm đặc, thân nhân và người 

chăm sóc cần theo dõi sát sao phản ứng của bệnh nhân đối với điều trị bằng thuốc, 

đồng thời kịp thời phản hồi cho bác sĩ để hỗ trợ điều chỉnh liều lượng thuốc một 

cách phù hợp. 

 

 



 

Q: Có thể dùng mật ong để uống cùng thuốc đã nghiền không? 

A: Không khuyến khích sử dụng mật ong cho mục đích này, vì mật ong có độ dính 

cao, dễ bám vào khoang miệng, làm giảm hiệu quả hỗ trợ nuốt thuốc. Ngoài ra, 

việc sử dụng mật ong còn có thể phát sinh các vấn đề sức khỏe khác như ảnh 

hưởng đến vệ sinh răng miệng, làm tăng nguy cơ sâu răng, cũng như gây khó khăn 

trong kiểm soát đường huyết đối với bệnh nhân đái tháo đường. 

Có thể nghiền thuốc trộn cùng thức ăn được không? 
 

Một số bệnh nhân khó nuốt có thể dùng thực phẩm xay nhuyễn, pudding 
hoặc cháo để uống cùng thuốc. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy một số 
loại thuốc có thể tương tác với thực phẩm, làm tăng hoặc giảm hiệu quả 
điều trị. Do sự tương tác giữa thuốc và thực phẩm rất phức tạp, cần phải 
xem xét cụ thể theo từng loại thuốc, không thể áp dụng chung cho tất cả. 
Người bệnh và người chăm sóc có thể tham khảo các nguồn thông tin sau 
để có hướng dẫn chính xác hơn: 

• Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc: trong đó ghi rõ các chống chỉ định hoặc 
cảnh báo về khả năng tương tác giữa thuốc và thực phẩm. 

• Nhãn trên túi thuốc: tại một số bệnh viện, túi thuốc có thể được in sẵn cảnh 
báo về các loại thực phẩm có khả năng tương tác với thuốc. 

• Tư vấn từ dược sĩ: khi nhận thuốc, người bệnh hoặc người chăm sóc nên 
trao đổi trực tiếp với dược sĩ của cơ sở y tế để được tư vấn chi tiết và chính 
xác hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vệ sinh răng miệng Nguy cơ sâu răng Kiểm soát đường huyết 



Người bị rối loạn nhai nuốt nên dùng thuốc như thế nào? 
 

 

 

1.Giữ tư thế thẳng, phần thân trên ở tư thế ngồi hoặc đứng. 

2.Trước khi uống thuốc, nên uống một ít nước để làm ẩm và bôi trơn thực quản. 

3.Đặt viên thuốc vào miệng, đồng thời uống thêm một ngụm nước để nuốt cùng. 

4.Khi nuốt, hơi cúi nhẹ cổ về phía trước. 

5.Nếu phải uống nhiều viên thuốc, nên chia thành nhiều lần, tránh uống quá nhiều 

viên cùng lúc.  

6.Sau khi uống thuốc, không nên nằm xuống ngay. 

 
  

 

 

 

Lưu ý: Một số bệnh nhân có tình trạng bệnh lý đặc biệt có thể cần áp dụng tư thế 

nghiêng cổ sang trái hoặc sang phải khi nuốt. Vui lòng thực hiện theo khuyến nghị cá 

nhân hóa của bác sĩ chuyên khoa về rối loạn nuốt.

Thuốc và nước 

đồng thời sử dụng 

Đối với bệnh nhân bị khó nuốt mức độ nhẹ (có thể nuốt được viên thuốc và 

uống nước không bị sặc), khuyến nghị thực hiện các bước uống thuốc như sau: 

Chia thuốc ra 

uống nhiều lần 

Giữ tư thế thẳng  Uống một ít nước trước để 

làm ẩm và bôi trơn thực quản 

Khi nuốt, hơi cúi nhẹ 

cổ về phía trước 

Tránh nằm xuống ngay 

sau khi uống thuốc 



 
 

 
1.Giữ thân trên thẳng đứng. 

2.Trước khi uống thuốc, lấy một uống một muỗng cà phê gel chất làm đặc  

3.Cho một lượng nhỏ gel chất làm đặc vào muỗng cà phê. 

4.Đặt một viên thuốc lên trên gel chất làm đặc. 

5.Thêm một lượng nhỏ gel chất làm đặc để bao phủ viên thuốc. 

6.Khi nuốt, hãy cúi cổ về phía trước và xuống dưới. 

7.Sử dụng thêm vài muỗng gel chất làm đặc để đảm bảo thuốc thuốc được 

nuốt xuống. 

8.Sau khi uống thuốc, không nên nằm xuống ngay.。 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

Cách sử dụng chất làm đặc thương mại để hỗ trợ 

 trong việc uống thuốc (viên nén/viên nang): 

Cho một lượng nhỏ gel 

chất làm đặc vào muỗng 

Đặt một viên thuốc lên 

phía trên gel làm đặc 

Không nên nằm 

xuống ngay 

Giữ thân trên 

thẳng đứng 
Uống trước 1 muỗng gel  

chất làm đặc 

Thêm một lượng nhỏ 

gel bao phủ viên thuốc Khi nuốt, hãy cúi cổ về 

phía trước và xuống dưới 

Sử dụng thêm vài muỗng gel 

chất làm đặc để đảm bảo 

thuốc thuốc được nuốt xuống 



 

 

 

1.Thực hiện chăm sóc răng miệng, đảm bảo khoang miệng luôn ẩm. 

2.Điều chỉnh tư thế: nếu bệnh nhân không thể ngồi dậy, cần nâng cao đầu giường 

để nâng đỡ phần thân trên. 

3.Giữ cổ hơi cúi về phía trước, sao cho cằm và ngực trước cách nhau khoảng ba 

ngón tay ngang. 

4.Trước tiên, sử dụng dung dịch làm đặc có độ sệt phù hợp để làm ẩm thực quản, 

giúp quá trình nuốt diễn ra thuận lợi (mức độ sệt cần được đánh giá bởi chuyên 

môn). 

5.Nghiền nhỏ thuốc rồi trộn với nước đặc, thức ăn xay nhuyễn hoặc pudding (cần 

tham khảo ý kiến chuyên gia ngôn ngữ trị liệu và dược sĩ trước khi áp dụng), sau 

đó cho bệnh nhân uống bằng thìa nhỏ. 

6.Kiểm tra khoang miệng để đảm bảo thuốc đã được nuốt hết. 

7.Sau khi uống thuốc, cho bệnh nhân dùng thêm dung dịch làm đặc để chắc chắn 

thuốc đã xuống dạ dày. 

8.Sau khi dùng thuốc, tránh cho bệnh nhân nằm xuống ngay; với người phải nằm 

giường, cần giữ đầu giường nâng cao thêm một khoảng thời gian. 

 

※ Lưu ý: Một số bệnh nhân có tình trạng bệnh lý đặc biệt có thể cần áp 

dụng tư thế nghiêng cổ sang trái hoặc sang phải khi nuốt. Vui lòng thực hiện 

theo khuyến nghị cá nhân hóa của bác sĩ chuyên khoa về rối loạn nuốt.

Đối với những người nằm liệt giường hoặc bị chứng khó nuốt nghiêm 

trọng (không thể nuốt thuốc và sặc khi uống nước), khuyến nghị uống 

thuốc theo các bước sau: 



Hình ảnh minh họa 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dùng muỗng nhỏ để 

đút thuốc vào miệng  

Kiểm tra khoang miệng xác 

định thuốc đã được nuốt 
Sử dụng chất làm đặc để đảm bảo 

thuốc hoàn toàn đi vào dạ dày  
Tránh cho người bệnh 

nằm xuống ngay 

 

Điều chỉnh tư thế 

sử dụng chất làm đặc 

thích hợp để giúp dễ 

dàng nuốt thuốc 

Giữ cổ hơi cúi về phía trước, sao 

cho cằm và ngực trước cách nhau 

khoảng ba ngón tay ngang 

Vệ sinh khoang miệng, 

giữ gìn độ ẩm 

Nghiền thuốc và trộn với một 

lượng nhỏ chất làm đặc hoặc bột 

nhuyễn hoặc bánh pudding 



Người bị rối loạn nhai nuốt nên lưu ý điều gì khi dùng thuốc? 

 

• Với bệnh nhân ít tiết nước bọt hoặc phải nằm liệt giường, cần thực hiện vệ sinh và 

chăm sóc khoang miệng trước khi dùng thuốc, đảm bảo miệng ẩm để tránh thuốc 

bám lại trong khoang miệng và thực quản. 

• Nếu tình trạng giảm tiết nước bọt gây ảnh hưởng đến việc nuốt, có thể xem xét cho 

bệnh nhân ngậm đá viên, đá bào hoặc uống nước chanh để kích thích tiết nước bọt 

(nếu tình trạng bệnh cho phép). 

• Trường hợp thuốc có thể nghiền, nên nghiền thành bột mịn để tránh kích thước hạt 

quá lớn, vì bột thô dễ lưu lại trong khoang miệng hoặc họng, vừa làm giảm hiệu quả 

thuốc, vừa có nguy cơ gây tổn thương niêm mạc. 

• Khi uống thuốc, bệnh nhân cần giữ tư thế thẳng; với bệnh nhân nằm giường, phải 

nâng cao đầu giường và có thể dùng gối để nâng đỡ phần thân trên. 

• Thuốc sau khi đã chuẩn bị nên cho bệnh nhân uống ngay. 

• Trong quá trình uống thuốc, cần tập trung nuốt, tránh bị phân tâm. 

• Không nên rắc bột thuốc vào cả bát cháo hoặc cả ly thạch, vì điều này vừa làm thay 

đổi mùi vị thức ăn, vừa khó xác định chính xác liều lượng nếu bệnh nhân không ăn 

hết. Thay vào đó, chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ cháo hoặc thạch để phối hợp cùng 

thuốc. 

• Nếu chưa chắc chắn thuốc có thể chia nhỏ hoặc nghiền, cần tham khảo ý kiến dược 

sĩ trước khi thực hiện. 

 

 

 


